
 
 

 

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-TTYT ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Giám 

đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông về việc phê duyệt danh mục, số lượng 

Văn phòng phẩm, ấn phẩm 6 tháng đầu năm 2020, 

Tổ mua sắm ấn phẩm phát hành thông báo yêu cầu báo giá rộng rãi đến tất 

cả các cửa hàng, công ty có khả năng cung cấp Văn phòng phẩm, ấn phẩm theo 

biểu mẫu dưới đây: 

I. VĂN PHÒNG PHẨM: 

Stt Tên Văn phòng phẩm 
Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

có thuế 

Hãng- 

Nước sản 

xuất 

1 Bàn cắt giấy cái   

2 Băng keo 2 mặt 3.6 (loại dày) cuộn   

3 Băng keo dán thùng cuộn   

4 Băng keo Simili 4.8 cuộn   

5 Băng keo trong 1.2 (nhỏ) cuộn   

6 Băng keo trong 4.8 (lớn) cuộn   

7 Bìa sơ mi nút cái   

8 Bìa trình ký cái   

9 Bịt nilong 6x12 kg   

10 Bịt nilong 7x14 kg   

11 Bịt nilong 8x16 kg   

12 Bút bi đen  cây   

13 Bút bi đỏ  cây   

14 Bút bi xanh  cây   

15 Bút chì cây   

16 Bút long tô màu GS 607 hộp   

17 Bút xóa kéo cây   
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18 Bút xóa nước cây   

19 Cọ quét vi tính cây   

20 Chiếu 9 tấc cái   

21 Chiếu đôi 1.6x2m cái   

22 Dao rọc giấy cái   

23 Dấu tên cái   

24 Đèn pin nhỏ 4 bóng cái   

25 Đ  bấm giấy lớn (Có đế) cái   

26 Đ  bấm giấy lớn (No.3) tốt cái   

27 Đ  bấm giấy nhỏ (No.10) loại tốt cái   

28 Đ  chuốt viết chì cái   

29 Gối nằm cho bệnh nhân cái   

30 Gươm xóa 2 đầu cục   

31 Giấy A3 Gram   

32 Giấy A4 ( loại tốt) Gram   

33 Giấy A4 loại cứng Gram   

34 Giấy A4 loại cứng màu xanh Gram   

35 Giấy A5 Gram   

36 Giấy cuộn vệ sinh cặp   

37 Giấy note lớn xấp   

38 Giấy note nhỏ xấp   

39 Giấy note vàng xấp   

40 Giấy than xấp   

41 Hộp mực lăn tay hộp   

42 Kéo cắt giấy cái   

43 Kéo cắt vải lớn cái   

44 Keo dán chai   

45 Kẹp bướm 15mm hộp   

46 Kẹp bướm 19mm hộp   

47 Kẹp bướm 25mm hộp   

48 Kẹp bướm 51mm hộp   
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49 Kẹp gỡ kim bấm cái   

50 Kim bấm lớn (No.3) hộp   

51 Kim bấm nhỏ (No.10) hộp   

52 Kim kẹp giấy hộp   

53 Khay nhựa đựng tài liệu 3 ngăn cái   

54 Khăn lau máy màu trắng cái   

55 Khăn lau tay cái   

56 Máy tính casio MJ 120D cái   

57 Mực Shiny đỏ chai   

58 Mực Shiny xanh chai   

59 Pin MAXELL CR2032 cục   

60 Pin Panasonic CR123A cặp   

61 Pin Panasonic Hyper R14UT cặp   

62 Pin tiểu AA cặp   

63 Pin tiểu AAA cặp   

64 Pin trung sony1.5v cặp   

65 Rỗ vuông 25x30 cái   

66 Rỗ vuông 25x45 cái   

67 Rỗ vuông 40x45 cái   

68 Sổ caro 20x30 cuốn   

69 Sổ caro 25x30 cuốn   

70 Sổ caro 30x40 cuốn   

71 Sổ công văn đến cuốn   

72 Sổ công văn đi cuốn   

73 Sổ họp CK7 cuốn   

74 Tập 100 trang cuốn   

75 Tập 200 trang cuốn   

76 Túi hút ẩm chóng móc kg   

77 Túi xốp 0.5kg kg   

78 Túi xốp 1 kg kg   

79 Túi xốp 10kg kg   
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80 Túi xốp 20kg kg   

81 Túi xốp 30kg kg   

82 Túi xốp 3kg kg   

83 Thung khoanh lớn bịch   

84 Thung khoanh vừa bịch   

85 Thước kẻ 30 cm (loại cứng) cây   

86 USB 8G cái   

87 Viết bút lông kim (màu xanh) cây   

88 Viết dạ quang cây   

89 Viết long dầu không bay cây   

90 Viết lông viết bảng cây   

II. ẤN PHẨM: 

Stt Tên Ấn phẩm 
Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

có thuế 

Hãng- 

Nước sản 

xuất 

1 Bao phim XQ cái   

2 Bìa bệnh án tâm thần tờ   

3 Biểu đ  chuyển dạ tờ   

4 Biễu mẫu báo cáo CTV dân số tờ   

5 
Biễu mẫu báo cáo phương tiện tránh thai 

miễn phí 
tờ   

6 
Biễu mẫu danh sách cấp phương tiện tránh 

thai của CTV 
tờ   

7 
Bộ câu hỏi đánh giá nguy cơ bệnh phổi tắc 

nghẽn 
tờ   

8 
Bộ câu hỏi đánh giá nguy cơ đái tháo 

đường 
tờ   

9 Cùi phiếu dự trù VTYT cuốn   

10 Đơn thuốc xã Tân Thới cuốn   

11 Đơn thuốc cuốn   

12 Gáy bệnh án nội cái   
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13 Gáy bệnh án( màu h ng) cái   

14 Giấy cam đoan chấp nhận thủ thuật tờ   

15 Hành chính bệnh án tờ   

16 Huyết học tờ   

17 Phiếu điện tim tờ   

18 Phiếu điều trị không dùng thuốc tờ   

19 
Phiếu khách hàng sử dụng tiêm thuốc 

tránh thai 
tờ   

20 Phiếu khám sàn lọc tiêm ngừa tờ   

21 Phiếu khám sàn lọc trẻ em tờ   

22 Phiếu khám sàn lọc trẻ sơ sinh tờ   

23 Phiếu khám sức khỏe Người cao tuổi tờ   

24 
Phiếu khám sức khỏe Người cao tuổi neo 

đơn 
tờ   

25 Phiếu khám sức khỏe người tàn tật tờ   

26 
Phiếu khám sức khỏe theo thông tư 

14/2013 
tờ   

27 Phiếu khám thai tờ   

28 
Phiếu khảo sát sự hài lòng người bệnh và 

nhân viên y tế 
tờ   

29 Phiếu monitor tờ   

30 Phiếu phục h i chức năng bệnh tâm thần tờ   

31 Phiếu tư vấn tiền hôn nhân tờ   

32 Phiếu thăm sản phụ tại nhà tờ   

33 Phiếu theo dõi chức năng sống tờ   

34 Phiếu thông tin cá nhân người khuyết tật tờ   

35 Sổ A1 TTYT cuốn   
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36 Sổ A1 Trạm xã cuốn   

37 Sổ A2.1 cuốn   

38 Sổ A2.3 cuốn   

39 Sổ bàn giao dụng cụ thường trực cuốn   

40 Sổ bàn giao người bệnh chuyển viện cuốn   

41 Sổ bàn giao thuốc thường trực cuốn   

42 Sổ bàn giao trang thiết bị y tế cuốn   

43 Sổ bàn giao Y lệnh và người bệnh cuốn   

44 Sổ cân và tư vấn trẻ suy dinh dưỡng cuốn   

45 Sổ cập nhật thông tin SK sinh sản cuốn   

46 Sổ cấp phát phương tiện tránh thai cuốn   

47 
Sổ cấp phát thuốc cho cộng tác viên dân 

số 
cuốn   

48 Sổ chuẩn đoán hình ảnh cuốn   

49 Sổ đẻ cuốn   

50 Sổ H tâm thần cuốn   

51 Sổ khám thai cuốn   

52 Sổ khám trẻ cuốn   

53 Sổ kho,vật liệu, sản phẩm cuốn   

54 Sổ lệnh điều xe cuốn   

55 Sổ lĩnh thuốc Gây nghiện bn ngoại trú cuốn   

56 Sổ lĩnh thuốc Gây nghiện- CC cuốn   

57 Sổ lĩnh thuốc Hướng thần bn ngoại trú cuốn   

58 Sổ lĩnh thuốc Hướng thần- CC cuốn   

59 Sổ lưu danh sách ca bệnh truyền nhiễm cuốn   
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60 Sổ lưu ổ dịch sốt Dengue cuốn   

61 Sổ lưu số liệu ca bệnh Duegue cuốn   

62 Sổ lưu trữ bệnh án cuốn   

63 Sổ phá thai cuốn   

64 Sổ QL bà mẹ mang thai và trẻ mới sinh cuốn   

65 Sổ quản lý bệnh không lây nhiễm cuốn   

66 Sổ quản lý bệnh nhân lao cuốn   

67 Sổ quản lý bệnh nhân phong cuốn   

68 Sổ quản lý bệnh truyền nhiễm trẻ em cuốn   

69 
Sổ quản lý vacxin, bơm kim têm, hộp an 

toàn 
cuốn   

70 Sổ quản lý, sữa chữa thiết bị y tế cuốn   

71 Sổ quỹ tiền mặt (A3) cuốn   

72 Sổ tạm ứng viện phí cuốn   

73 Sổ TD tiêm chủng trẻ em cuốn   

74 Sổ TD tiêm vacxin uống ván cho phụ nữ cuốn   

75 Sổ tử vong A6 cuốn   

76 Sổ thẻ kho bảo hiểm cuốn   

77 
Sổ theo dõi bệnh nhân dự án bảo vệ sức 

khỏe công đ ng 
cuốn   

78 Sổ theo dõi bệnh nhân nghi sởi cuốn   

79 Sổ theo dõi bệnh nhân tâm thần cuốn   

80 
Sổ theo dõi biện pháp tránh thai và sức 

khỏe sinh sản 
cuốn   

81 
Sổ theo dõi các trường hợp phản ứng bất 

thường sau tiêm chủng 
cuốn   

82 Sổ theo dõi cấp giấy chứng sinh cuốn   
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83 Sổ theo dõi cập nhật thông tin KHHGĐ cuốn   

84 Sổ theo dõi dùng cho CTV dinh dưỡng cuốn   

85 Sổ theo dõi hạn dùng cuốn   

86 Sổ theo dõi hoạt động máy cuốn   

87 
Sổ theo dõi phụ nữ 15-49 đang sử dụng 

PPtránh thai 
cuốn   

88 
Sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, 

dụng cụ tại nơi sử dụng 
cuốn   

89 
Sổ theo dõi xuất,nhập, t n kho thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần 
cuốn   

90 Sổ theo dõi,quản lý bệnh nhân HIV cuốn   

91 Sổ thủ thuật, phẩu thuật cuốn   

92 Sổ thực hiện KHHGĐ cuốn   

93 Sổ truyền thông A11 cuốn   

94 Sổ vãng gia tâm thần cuốn   

95 Sổ xuất - nhập thuốc BHYT kho chẳn cuốn   

96 Sổ xuất nhập t n thuốc bảo hiểm cuốn   

97 Sổ xuất- nhập thuốc BHYT kho lẻ cuốn   

98 Sơ kết 6 tháng điều trị tờ   

99 Toa thuốc Lao cuốn   

100 Toa thuốc Tâm thần cuốn   

101 Tờ bệnh án tờ   

102 Tờ bệnh án nội tờ   

103 Tờ chăm sóc tờ   

104 Tờ điều trị tờ   

105 Tờ phục h i chức năng tờ   
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106 Tờ siêu âm tờ   

107 Tờ sơ kết tâm thần tờ   

108 Thẻ kho rời tờ   

 

Thông báo yêu cầu báo giá này được đăng tải trên website Trung tâm Y tế 

huyện Tân Phú Đông theo địa chỉ http://ttyttanphudong.soytetiengiang.gov.vn và 

văn phòng điện tử Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông.  

Các Cửa hàng, công ty phải nộp báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, 

thư điện tử hoặc fax về địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông (địa chỉ: Ấp 

Kinh Nhiếm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông tỉnh Tiền Giang); địa chỉ mail: 

tochuctpd@gmail.com  đến hết ngày 26/02/2020. Các báo giá được gửi đến Trung 

tâm Y tế sau thời điểm hết hạn nộp báo giá sẽ không được xem xét.  

Tổ mua sắm ấn phẩm chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá 

của từng cửa hàng, công ty. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, Tổ mua 

sắm ấn phẩm họp xét báo giá bao g m tối thiểu các nội dung: tên và địa chỉ công 

ty, tên thương mại, đơn giá đã tính thuế, hãng, nước sản xuất theo đúng các nội 

dung của thông báo yêu cầu báo giá./.  

 

Nơi nhận: 
- Website; 

- VPĐT; 

- Lưu. 

TỔ TRƯỞNG 
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